
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH SV THI HẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Khoa : Anh - ĐHNN

NGÀY ĐIỂM

 SINH Viết TVNP Nghe

1 23040712 KIỀU THỊ PHƯƠNG TRANG 15/04/2005 QH.2023.F.1.E19.NN3

2 23040114 VÕ QUỲNH TRANG 27/05/2005

QH.2023.F.1.E1.SP5CL

C

3 23040740 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 09/09/2005 QH.2023.F.1.E5.NN5

4 23040742 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 28/10/2005 QH.2023.F.1.E14.NN4

5 23040748 DƯƠNG THỊ VẼ 07/04/2005 QH.2023.F.1.E22.NN3

6 23040754 LƯƠNG TRẦN VŨ 07/05/2005 QH.2023.F.1.E13.NN4

7 23040756 PHẠM NGUYÊN VŨ 21/06/2005 QH.2023.F.1.E14.NN4

8 23040194 HOÀNG TRẦN THANH AN 11/10/2005 QH.2023.F.1.E4.NN5

9 23040218 LÊ HIỀN ANH 28/12/2005 QH.2023.F.1.E12.NN4

10 23040026 TRẦN THỊ KIM ĐỊNH 30/08/2005

QH.2023.F.1.E1.SP5CL

C

11 23040335 PHẠM QUANG ĐỨC 20/09/2005 QH.2023.F.1.E7.NN5

12 23040369 PHẠM PHƯƠNG HẬU 25/10/2005 QH.2023.F.1.E18.NN3

13 23040035 PHẠM THỤC HIỀN 16/12/2005

QH.2023.F.1.E1.SP5CL

C

14 23040036 TRẦN MINH HIỀN 06/10/2005 QH.2023.F.1.E3.SP5

15 23040386 LÊ THỊ KHÁNH HOÀI 17/12/2005 QH.2023.F.1.E18.NN3

16 23040426 PHẠM TRẦN TRÚC KHANH 19/02/2005 QH.2023.F.1.E7.NN5

17 23040047 PHẠM THỊ NGỌC KHÁNH 29/11/2005 QH.2023.F.1.E15.SP3

18 23040451 MAI THỊ LINH LINH 14/08/2005 QH.2023.F.1.E8.NN4

19 23040452 NGÔ TRANG LINH 07/03/2005 QH.2023.F.1.E6.NN5

20 23040466 PHẠM DIỆU LINH 08/09/2005 QH.2023.F.1.E13.NN4

21 23040492 TRẦN HÀ LY 30/04/2005 QH.2023.F.1.E11.NN4

22 23040502 PHẠM PHƯƠNG MAI 17/04/2005 QH.2023.F.1.E22.NN3

23 23040075 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 10/10/2005 QH.2023.F.1.E2.SP5

24 23040527 HÀ PHƯƠNG NGÂN 23/05/2005 QH.2023.F.1.E9.NN4

Cán bộ coi thi 1:                               

Danh sách này có   sinh viên. Có mặt: ……… sinh viên.
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